
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/03/2024  - Phòng : 609 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27211345622  Lê Văn  Đức 14/12/2002
Thừa Thiên

Huế
30TBN2

2 26205333196  Trần Nguyễn Mỹ  Duyên 31/01/2002 Quảng Nam 30TBN2

3 27203945412  Nguyễn Thị Phương  Duyên 15/08/2003 Quảng Nam 30TBN2

4 26217142313  Đỗ Hải Thanh  Hà 17/02/2002 Quảng Nam 30TBN2

5 26205239370  Hoàng Thị  Hạnh 12/01/2002 Nghệ An 30TBN2

6 27211341812  Trần Duy  Hiếu 09/02/2003 Quảng Nam 30TBN2

7 26205239375  Lê Thị  Hồng 28/07/2002 Nghệ An 30TBN2

8 25207212175  Vương Thị  Hương 22/08/2001 Nghệ An 30TBN2

9 26203121482  Phạm Mai  Hương 20/02/2002 Quảng Nam 30TBN2

10 26212225993  Ngô Quang  Huy 30/10/2002 Nghệ An 30TBN2

11 27211342050  Trần Nguyễn Nhân  Huy 20/11/2003 Đắk Lắk 30TBN2

12 27217100634  Huỳnh Đình  Khiêm 20/12/2003 Đà Nẵng 30TBN2

13 27212137517  Võ Tuấn  Kiệt 18/08/2003 Quảng Ngãi 30TBN2

14 25612217785  Hongthong Latdapho
ne

11/10/2001 Lào 30TBN2

15 27202941771  Lê Thị  Liên 06/08/2003 Kon Tum 30TBN2

16 25602117771  Douangphachan  Linda 08/01/2001 Lào 30TBN2

17 24207100823  Nguyễn Thị Bích  Loan 07/05/2000 Hà Tĩnh 30TBN2

18 27203349306  Dương Thị Kim  Lợi 30/01/2003 Quảng Nam 30TBN2

19 27202140103  Bùi Thị Kim  Ly 13/11/2003 Quảng Ngãi 30TBN2

20 26202900615  Nguyễn Thị Bích  Ngân 31/07/2002 Quảng Ngãi 30TBN2

21 26202541851  Nguyễn Thị  Điểm 29/11/2002 Quảng Ngãi 29CYC3 Thi ghép

22 26217225450  Phùng Đức  Huy 12/09/2002 Đà Nẵng 29THT10 Thi ghép

23 26202135787  Võ Huyền  Như 08/06/2001 Bình Định 29THT10 Thi ghép

24 25203002203  Phan Thị Khánh  Linh 24/02/2001 Hà tĩnh 29THT8 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/03/2024  - Phòng : 610 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 27203349527  Hồ Thanh  Ngân 09/04/2003 Quảng Nam 30TBN2

2 26203324218  Trần Thị Quỳnh  Như 20/01/2002
Thừa Thiên

Huế
30TBN2

3 26202230033  Hồ Thị Hồng  Nhung 08/06/2002 Quảng Nam 30TBN2

4 26212132552  Hồ Nhật  Phát 15/03/2002 Đắk Lắk 30TBN2

5 27202135323  Bùi Thị  Phương 17/11/2003 Khánh Hoà 30TBN2

6 2621235941  Dương Thân  Sinh 04/11/2002 Quảng Nam 30TBN2 Hoãn thi

7 25214104814  Ngô Ngọc  Tài 09/02/2001
Thừa Thiên

Huế
30TBN2

8 25214208915  Nguyễn Ngọc  Thế 06/10/2001 Quảng Nam 30TBN2

9 27211301671  Võ Thanh  Tiên 03/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN2

10 25612317786  KeoounKham  TiThong 05/05/2002 Lào 30TBN2

11 27211342310  Lê Đức  Truyền 07/01/2004 Quảng Nam 30TBN2

12 26202442449  Huỳnh Đức Thanh  Tùng 15/04/2002 Đà Nẵng 30TBN2

13 26212441534  Trần Thanh  Tùng 29/08/2002 Đà Nẵng 30TBN2

14 26202426815  Quảng Nguyễn Nhã  Uyên 04/12/2002 Quảng Nam 30TBN2

15 27203302262  Hoàng Minh Lệ  Uyên 10/09/2003 Quảng Ngãi 30TBN2

16 26205221481  Nguyễn Như  Ý 22/08/2002 Quảng Ngãi 30TBN2

17 26202138202  Huỳnh Thị Kim  Yến 13/06/2002
Thừa Thiên

Huế
30TBN2

18 26202633784  Nguyễn Thị Quế  Anh 01/01/2001 Hà Tĩnh 30THT1

19 27212500497  Lê Tuấn  Anh 17/01/2003 Đà Nẵng 30THT1

20 26207130982  Nguyễn Thị Diệu  Ánh 08/03/2002 Quảng Ngãi 30THT1

21 24215309395  Nguyễn Văn  Đàn 16/06/1999 Nghệ An 30THT1 Hoãn thi

22 26207332065  Nguyễn Trần Thùy  Dung 01/10/2002 Đà Nẵng 30THT1

23 24215315923  Trần Khánh  Duy 02/01/2000 Khánh Hoà 30THT1 Hoãn thi

24 26203225596  Lê Hoàng Khả  Duyên 29/04/2002 Quảng Ngãi 30THT1

25 26202222107  Lê Thị Trà  Giang 06/03/2002 Quảng Ngãi 30THT1

26 26212121500  Quách Đăng  Khánh 30/10/2001 Quảng Nam 30THT1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/03/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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1 26202432957  Đoàn Ngọc  Lai 19/07/2000 Đà Nẵng 30THT1

2 26211327974  Nguyễn Thanh  Lâm 21/01/2002 Pleiku 30THT1

3 26207118411  Võ Thị Vi  Lê 11/12/2002 Quảng Ngãi 30THT1

4 26203135609  Trần Khánh  Linh 05/02/2002 Quảng Nam 30THT1

5 27203125748  Trần Nhật  Linh 26/06/2003 Đà Nẵng 30THT1

6 26218630016  Đặng Tấn  Lộc 11/12/2002 Quảng Nam 30THT1

7 26217333110  Hoàng Khâm Đức  Mạnh 31/01/2002 Quảng Nam 30THT1

8 26214533847  Trần Công  Minh 14/11/2002 Quảng Trị 30THT1

9 26202227006  Dương Thị Kim  Ngân 07/03/2001 Gia Lai 30THT1

10 26202142006  Võ Đào Hoài  Ngọc 07/04/2002 Quảng Nam 30THT1

11 26207334508  Nguyễn Thị Như  Ngọc 27/10/2002
Thừa Thiên

Huế
30THT1

12 26212130391  Lê Trung  Nhật 26/09/2002 Đà Nẵng 30THT1

13 26217133755  Tôn Thất Phú  Nhật 24/05/2001 Đà Nẵng 30THT1

14 26207234281  Mai Thị Bảo  Nhi 15/02/2002 Đà Nẵng 30THT1

15 26207229801  Trần Thị Ý  Nhị 19/04/2002 Quảng Nam 30THT1

16 26207125799  Phạm Thị Kim  Phụng 30/01/2002 Quảng Nam 30THT1

17 26202137899  Trương Thị Thu  Phương 10/03/2002 Nghệ An 30THT1

18 26212427367  Nguyễn Quang Hữu  Tài 01/02/2002 Quảng Nam 30THT1

19 26211300531  Nguyễn Văn  Tân 25/03/2001 Đắk Lắk 30THT1

20 26202135337  Trần Lê Phương  Thảo 26/03/2002 Đà Nẵng 30THT1

21 26217234171  Phạm Ngọc  Thông 19/03/2002 Quảng Nam 30THT1

22 24205316053  Bùi Thị Ngọc  Thư 18/05/2000 Quảng Ngãi 30THT1 Hoãn thi

23 26207133403  Nguyễn Thụy Anh  Thư 29/06/2002 Đà Nẵng 30THT1

24 26207135136  Nguyễn Thị Thanh  Thuyên 15/01/2002 Quảng Nam 30THT1

25 26207123907  Phan Thị Mỹ  Uyên 14/05/2002 Quảng Nam 30THT1

26 26213723196  Đỗ Nguyên  Vũ 15/10/2001 Đắk Lắk 30THT1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 08/03/2024  - Phòng : 623 - Cơ sở K7/25 Quang Trung
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27 26207126459  Hồ Nguyễn Nhã  Vy 02/12/2002 Đà Nẵng 30THT1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
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